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Câu 1: CPU  là?

A. Bộ số học/logic .
B. Bộ xử lí trung tâm.

C. Bộ nhớ trong .
D. Bộ điều khiển

Câu 2 : Phần mềm hệ thống là phần mềm :

A. Còn được gọi là chương trình giám sát.

B. Còn có tên khác là phần mềm ứng dụng.

C. Có chức năng giám sát và điều phối thực hiện các chương trình

D. Là phần mềm cài đặt trong máy tính bỏ túi.

Câu 3: ROM là viết tắt của từ nào ?

A. Random Only Memory    B. Read Access Memory

C. Read Only Memory
D. Random Access Memory  

Câu 4: Khi biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối, hình thoi có ý nghĩa gì?
A. Thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu.
B. Thể hiện các phép tính toán.





C. Quy định trình tự thực hiện các thao tác.


D. Thể hiện thao tác so sánh.
Câu 5: Máy tính điện tử hoạt động theo nguyên lý

A. Newton
B. Bill Gates

C. Blase Pascal 


D. Phôn Nôi - man (J.Von Neumann)
Câu 6: Nguyên lý J.Von Newmann(Phôn Nôi_Man) là nguyên lý:

A. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình.

B. Lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

C. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ.

D. câu A và câu B.

Câu 7: Phần mềm máy tính gồm có các phần mềm:

A. Hệ thống và ứng dụng


B. Hệ thống
C. Hệ thống và Word


D.Ngôn ngữ lập trình

Câu 8: Bảng mã Unicode dùng bao nhiêu bit để mã hoá:

A. 28 bit

B. 8 bit

C. 1,8 bit

D. 16 bit

Câu 9: Phát biểu nào sau là sai ?

A. Thông tin trong Rom sẽ bị mất khi tắt máy.

B. Thông tin trong Ram sẽ bị mất khi tắt máy.

C. Rom là bộ nhớ trong chỉ cho phép đọc.

D. Ram là bộ nhớ trong có thể đọc và ghi dữ liệu.

Câu 10: Thiết bị nào của máy tính được xem là bộ nhớ ngoài:

A. Màn hình


B. Máy quét(scaner)

C. Đĩa CD


D. Ram và Rom

Câu 11: Máy tính sử dụng hệ cơ số nào để biễu diễn thông tin:

A. Hệ nhị phân



B. Hệ cơ số 12

C. Hệ thập phân



D. Hệ Lamã 

Câu 12: Ram  của máy tính là:

A. Bộ nhớ ngoài



B. Phần mềm tiện ích

C. Bộ nhớ trong



D. CPU

Câu 13 : Chuột là :

A. Thiết bị vào


B. Phần mềm

C. Thiết bị ra 


D. Bộ nhớ ngoài 

Câu 14: Thông tin loại phi số không thể hiện ở dạng nào?

A. văn bản
B. số thực 
C. hình ảnh
D. âm thanh

Câu 15: Để giải bài toán trên máy tính, người ta phải thực hiện các công việc sau :

1. Viết chương trình 

2. Xác định bài toán.

3. Viết tài liệu.

4. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán.

5. Hiệu chỉnh.

Trong các sắp xếp dưới đây, sắp xếp nào đúng về thứ tự thực hiện các công việc nêu trên ?

A. 1, 2, 4, 5, 3.

B. 2, 1, 4, 3, 5.


C. 2, 4, 1, 5, 3.


D. Tất cả các phương án trên điều sai.

Câu 16: Có thể mô tả thuật toán bằng mấy cách

A. 1 cách
B. 2 cách 
C. 3 cách 
D. 4 cách

Câu 17: Màn hình là :

A. Thiết bị ra


B. Thiết bị vào

C. Bộ nhớ trong


D. Thiết bị vào và thiết bị ra

Câu 18: Hiệu chỉnh chương trình là :

A. Chạy thử và kiểm tra kết quả. 

B. Dịch chương trình.  

C. Kiểm tra lỗi câu lệnh, cú pháp nếu có sửa lại. 

D. Tất cả điều đúng.
Câu 19: Hệ điều hành MS-Dos là :

A. Phần mềm hệ thống.
B. Phần mềm ứng dụng. 

C. Phần mềm tiện ích

D. Phần mềm công cụ.

Câu 20: Trong máy tính ROM có nghĩa là gì?

A. Là bộ nhớ chỉ đọc 



B. Là bộ xử lý thông tin 

C. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên 

D. Cả ba câu đều sai 

Câu 21: Chọn phát biểu đúng nhất trong các câu sau:

A. Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, RAM.

B. Bộ nhớ trong là các đĩa cứng , đĩa mềm, ROM.

C. Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash.

D. Bộ nhớ ngoài có ROM và RAM.

Câu 22: Tính đúng đắn của thuật toán có nghĩa là:

A. Sau khi thực hiện một thao tác thì có đúng một thao tác xác định để được thực hiện tiếp theo;

B. Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần thực hiện các thao tác;

C. Sau khi thực hiện một thao tác thì dừng lại.

D. Sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm.

Câu 23: Quá trình xử lý thông tin trên máy tính lần lượt là:

A. Nhập, xử lý, xuất.

B. Nhập, xuất, xử lý.

C. Xử lý, nhập, xuất.

D. Xuất, xử lý, nhập

Câu 24: Viết chương trình là ?

A. Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên. 

B. Sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt thuật toán.

C. Mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Thử chương trình bằng cách thực hiện nó với bộ Input tiêu biểu.

Câu 25: Hệ đếm nhị phân sử dụng chữ số cơ sở nào?

A. 0 và 1


B. Từ 0 đến 9 
C. Từ A đến Z 


D. Từ a đến z 

Câu 26: Ngôn ngữ lập trình nào là ngôn ngữ lập trình bậc cao đầu tiên ?

A. Basic 
B. Fortran 
C. Pascal 
D. Visual 
Câu 27: Các đơn vị lưu trữ thông tin là:

A. Đĩa cứng, bộ nhớ. 
B. Bit, Byte, KG, MB, GB.

C. Boolean, Byte, MB.
D. Bit, Byte, KB, MB, GB.

Câu 28: Trong các thiết bị sau, thiết bị nào không phải là bộ nhớ trong?

A. RAM 

B. ROM 

C. Đĩa cứng Hard Disk 


D. Cả 3 thiết bị trên đều là bộ nhớ trong 

Câu 29 Các thành phần nào trong các thành phần sau thuộc phần cứng của máy tính?

A. Hệ soạn thảo văn bản, bảng tính. 

B. Màn hình, ổ đĩa, Ram, Rom. 

C. Hệ điều hành Windows, Linux, MS-DOS. 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 30:  Số 1A16 biểu diễn sang hệ thập phân là :

A. 27

B. 26

C. 25

D. 24

Câu 31 Chọn câu đúng

A. Dữ liệu trên ROM có thể thay đổi tùy ý

B. Dữ liệu trên RAM chỉ có thể được đọc

C. Dữ liệu trên RAM có thể thay đổi tùy ý

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 32: Số 1310 biểu diễn sang hệ thập lục phân là:
A. B
B. C

C. D

D. E
Câu 33: Đĩa cứng nào trong số các đĩa cứng có dung lượng dưới đây lưu trữ được nhiều thông tin hơn?

A. 150MB 

B. 1500KB 


C. 15GB 

D. 15000 Byte.
Câu 34: Hệ đếm nhị phân dùng trong máy tính hiện nay gồm 2 chữ số nào?

A. 2 và 3


B. 0 và 1 
C. 1 và 2 


D. 0 và 2 

Câu 35: 1 GB bằng :

A. 1024 bit. 


B. 1024 byte. 

C. 1024 MB 


D. 1204 byte. 

Câu 36: Số 0.0051 biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là

A. 0.51 x 10-2 


B. 0.51 x 104 
C. 0.51 x 10-4


D. 0.51 x 102
Câu 37: Trong các đơn vị sau đơn vị nào là đơn vị đo lượng thông tin?

A. MHz
B. GB

C. Kg

D. Cm

Câu 38: Khi dùng máy tính giải bài toán:

A. Ta chỉ cần xác định Output.
B. Ta chỉ cần xác định Input.

C. Ta cần xác định: Input, Output.

D. Không cần xác định Input, Output.

Câu 39: CPU có nghĩa là :

A. Central Processing Unit 

B. Mạch điện tử nhỏ bé của máy tính 

C. Phần mềm quyết định các bước thao tác của máy tính 

D. Control Processing Unit 
Câu 40: Input của bài toán giải phương trình bậc nhất ax+ b= 0 là :

A. a, b, x

B. a, x

C. a, b


D. Nghiệm x hoặc thông báo phương trình vô nghiệm
Câu 41: Đơn vị đo thông tin theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là:

A. Bit, Byte, Megabyte, Kilobyte.

B. Byte, kilobyte, Gigabyte, Megabyte.

C. Byte, kilobyte, Megabyte, Gigabyte.

D. Kilobyte, Megabyte, Terabyte, Gigabyte.

Câu 42: Phần mềm máy tính gồm phần mềm:

A. Hệ thống và hệ điều hành.

B. Hệ thống và ứng dụng.

C. Ứng dụng và đồ họa.

D. Hệ thống và đồ họa.

Câu  43:  “…(1) để giải một bài toán là một dãy ...(2) các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm”. Lần lượt điền các cụm từ còn thiếu là?

A. Input – OutPut -  thuật toán – hữu hạn.
B. Thuật toán – hữu hạn – Input – Output

C. Thuật toán – hữu hạn – Output – Input

D. Thuật toán – vô hạn – Input – Output

Câu 44: Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng:

A. Mỗi thuật toán chỉ giải được một bài toán nào đó, nhưng có nhiều thuật toán khác nhau để giải một bài toán.

B. Một thuật toán có thể giải nhiều bài toán.

C. Khi thiết kế hoặc lựa chọn bài toán người ta không quan tâm đến thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ,...

D. Một bài toán chỉ có một thuật toán để giải.

Câu 45: Chữ viết tắt MB thường được đề cập trong tin học. Nó dùng để đo cái gì ?

A. Tốc độ xử lý.

B. Khả năng lưu trữ.

C. Độ phân giải màn hình.
D. Mức độ âm thanh. 

Câu 46: Số 2AD16=?10

A. 135

B. 226

C. 686

D. 685 

Câu 47: Hệ thống tin học dùng để:

A. Sáng chế, lưu trữ và truyền thông tin.

B. Nhập, xử lý, xuất, truyền và lưu trữ thông tin.

C. Xử lý và truyền thông tin

D. Nhập và xử lý thông tin.

Câu 48: Chọn câu sai. Ngôn ngữ lập trình bậc cao có đặc điểm :

A. Ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể.

B. Có tính độc lập cao.


C. Gần với ngôn ngữ tự nhiên.

D. Các lệnh là các dãy bit.

Câu 49: Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập: 

A. Màn hình.


B. Máy in, đĩa từ.

C. Bàn phím, chuột.

D. Máy quét (scaner), loa.

Câu 50: Bảng mã Unicode sử dụng bao nhiêu bit để mã hoá:

A. 8 bit

B. 16 bit
C. 32 bit
D. 64 bit

Câu 51: Có thể phân loại thông tin thành:

A. 1 loại
B. 2 loại
C. 3 loại
D. 4 loại

Câu 52: Số 25210=?16

A. FF

B. FD

C. CF

D. FC

Câu 53: Các thiết bị xuất là:

A. Bàn phím, chuột, màn hình.

B. Màn hình, máy in, bàn phím.

C. Loa, màn hình, máy in.

D. A, B, C sai

Câu 54: Ngôn ngữ lập trình Pascal thuộc loại ngôn ngữ nào.

A. Ngôn ngữ bậc cao
B. Hợp ngữ

C. Ngôn ngữ máy
D. Cả ba ý trên đều sai.

Câu 55: Số 142=?10

A. 1110

B. 1101

C. 1001

D. 0110

Câu 56: Việc giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo :

A. 3 bước
B. 4 bước
C. 5 bước          D. 6 bước

Câu 57: Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau : Tin học là  

A. Ngành khoa học về xử lý thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử.
B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin 

C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử 

D. Lập chương trình cho máy tính 


Câu 58: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào 

A. Động cơ hơi nước 


B. Máy điện thoại 



C. Máy tính điện tử .


D. Máy phát điện 

Câu 59: Hãy chọn phương án ghép đúng : Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành  

A. Nghiên cứu máy tính điện tử 


B. Sử dụng máy tính điện tử 


C. Được sinh ra trong nền văn minh thông tin 


D.Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng.
Câu 60: Phát biểu nào sau đây là không chính xác ? 

A. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng 


B. Dung lượng đĩa cứng ngày càng tăng 

C. Giá thành máy tính ngày càng tăng 
D. Tốc độ máy tính ngày càng tăng 


Câu 61: Hãy chọn phương án ghép đúng : Lĩnh vực tin học 

A. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lý và truyền thông tin.   
B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin 

C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan đến máy tính điện tử 

D. Nghiên cứu các phương pháp thu thập, xử lý truyền thông tin 

Câu 62: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau

A. Một byte có  8  bits .

B. RAM là bộ nhớ ngoài.


C. Dữ  liệu là thông tin .

D. Đĩa mềm là bộ nhớ trong .

Câu 63 : Chọn phát biểu đúng trong các câu sau :   

A. 8 bytes  =  1  bit .   


B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi .


C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong .   

D. Dữ  liệu là thông tin đã được đưa vào trong máy tính . 
Câu 64:  :Chọn phát biểu đúng trong các câu sau :   

A. Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ  0  đến  9 . 


B. Hệ thập lục phân sử dụng 10 chữ số từ  0  đến  9 và  6  chữ  cái  A , B , C , D , E , F .     
C. Hệ thập lục phân sử dụng 2 chữ số từ  0 và 1. 


D. Hệ thập lục phân sử dụng 6 chữ  cái  I , V , X , L , C , D. 
Câu 65 : Chọn câu đúng

A. 1MB = 1024KB  

B. 1B = 1024 Bit

C. 1KB = 1024MB

D. 1Bit= 1024B

Câu 66 : Ngôn ngữ máy là gì ?

A. Là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện

B. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

C. Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy

D. Cả 2 câu B_, C_ đều đúng

Câu 67 : Hãy chọn phương án ghép đúng : Thông tin là 

A. Tất cả những gì mang lại cho con người hiểu biết.
B. Dữ liệu của máy tính 


C. Tin tức thu nhận được qua các phương tiện truyền thông 

D. Các tín hiệu vật lý 

Câu 68 : Hãy chọn phương án ghép đúng: Hệ đếm nhị phân được sử dụng phổ biến trong tin học vì 

A. Dễ biến đổi thành dạng biểu diễn trong hệ đếm 10 


B. Là số nguyên tố chẵn duy nhất 


C. Một mạch điện có hai trạng thái (có điện/không có điện) có thể dùng để thể hiện tương ứng "1", "0"  
D. Dễ dùng 

Câu 69: Chọn phát biểu sai trong các câu sau 

A. Máy tính xử  lí đồng thời nhiều byte chứ  không xử  lí từng byte .
   
B. Các bộ phận của máy tính nối với nhau bởi các dây dẫn gọi là các tuyến .

C. Máy tính xử  lí đồng thời một dãy bit chứ  không xử  lí từng bit .


D. Modem là một thiết bị hỗ trợ cho cả việc đưa thông tin vào và lấy thông tin ra .

Câu 70: Thông tin là gì 

A. Các văn bản và số liệu 


B. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng nào đó  
C. Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh 


D. Hình ảnh, âm thanh 

Câu 71: Mùi vị là thông tin

A. Dang phi số


B. Dạng số


C. Chưa có khả năng thu thập, lưu trữ và xử lý được.
D. Vừa là dạng số vừa là dạng phi số


Câu 72: Mã nhị phân của thông tin là

A. Dãy bit biểu diễn thông tin đó trong máy tính.
B. Số trong hệ thập lục



C. Số trong hệ nhị phân


D. Số trong hệ hexa



Câu 73: Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit ? 

A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức 


B. Chính chữ số 1 


C. Đơn vị đo lượng thông tin   
D. Một số có 1 chữ số 

Câu 74: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Byte là  :

A. Số lượng bit đủ để mã hóa được một chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh

B. Một đơn vị đo dung lượng  bộ nhớ của máy tính   
C. Một đơn vị quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin

D. Lượng thông tin 16 bit 

Câu  75: Sách giáo khoa thường chúa thông tin dưới dạng :

A. Văn bản

B. Hình ảnh

C. Âm thanh

D. Cả 2 câu A_, B_  đều đúng    


Câu 76: Hãy chọn phương án ghép đúng . Chương trình dịch là chương trình :

A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy.

C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao

D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ .

Câu 77: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Số kí tự chuẩn của bộ mã ASCII là :

A. 256    
B. 128

C. 512

D. 255



Câu 78: 1 byte bằng bao nhiêu bit ? 

A. 2 bit

B. 10 bit 


C. 8 bit    
D. 16 bit 

Câu  79: Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số  “31“  trong hệ thập phân ?

A. 11010
B. 10100


C. 11111   
D. 11001
Câu 80: Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số  “ 65 “  trong hệ thập phân ? 

A. 1101011



B. 1000001   
C. 1001011
D. 1010111
Câu 81: Dãy 10101 ( trong hệ nhị phân)  biểu diễn số nào trong hệ thập phân 

A. 21     
B. 98 


C. 39 


D. 15 

Câu 82: Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “2” trong hệ thập phân ? 

A. 00

B. 01

C. 10      
D. 11 

Câu 83: Biểu diễn thập phân của số Hexa “ 1EA ” là : ( có nghĩa là  1EA  có giá trị bằng bao nhiêu )

A. 250 


B. 700 


C. 490   
D. 506 

Câu 84: Biểu diễn thập phân của số HEXA “ 2BC ” là : ( có nghĩa là  2BC  có giá trị bằng bao nhiêu )

A. 250 


B. 490 


C. 506 

D. 700   
Câu 85: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau :   

A. Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng , đĩa mềm, Ram, ROM.


B. Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng , đĩa mềm , đĩa CD, thiết bị Flash.   

C. Bộ nhớ trong là các đĩa cứng , đĩa mềm .  


D. Bộ nhớ ngoài có  ROM  và  RAM .  


Câu 86: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau    

A. Hệ nhị phân sử dụng các chữ số  1  và  2 .


B. Hệ thập phân sử dụng các chữ số  từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F .


C. RAM  là bộ nhớ trong , là nơi có thể ghi , xoá thông tin trong lúc làm việc  
D. ROM  là bộ nhớ trong , là nơi có thể ghi , xoá thông tin trong lúc làm việc 

Câu 87: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau :  

A. Bộ nhớ trong bao gồm : các loại đĩa cứng , đĩa mềm , …   B. Bộ nhớ ngoài bao gồm : RAM và ROM.
C. RAM  là bộ nhớ trong , tồn tại tạm thời trong quá trình máy hoạt động .   

D. ROM  là bộ nhớ có thể đọc , ghi , sửa, xóa tùy ý .  

Câu  88: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau

A. CPU là bộ nhớ .



B. Một byte có  8  bits .  
C. RAM là bộ nhớ ngoài.



D. Đĩa mềm là bộ nhớ trong .

Câu 89 : Chọn phát biểu đúng trong các câu sau :   

A. Dữ  liệu là thông tin đã được đưa vào trong máy tính.
B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi .     


C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong .   


D. 8 bytes  =  1  bit .   


Câu 90 : Phát biểu nào sau đây là đúng :

A. Máy tính dùng hệ đếm La Mã để biểu diễn số

B. Bộ nhớ là thành phần phải có của mọi máy tính.
C. Màn hình và bàn phím là các thiết bị không quan trọng của một máy tính 

D. Cả 2 câu A_, B_ đều đúng .

Câu 91: Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau 

A. Các thiết bị ra gồm :  bàn phím , chuột, loa .

B. Các thiết bị ra gồm :  bàn phím , màn hình , máy in .


C. Các thiết bị vào gồm :  bàn phím , chuột , máy quét hình ( máy Scan ) .
D.  Các thiết bị vào gồm :  bàn phím , chuột , màn hình .


Câu 92: Các thành phần chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính thường gồm :

A. CPU và bộ nhớ (trong/ngoài)

B. Thiết bị vào và ra 

C. Màn hình và máy in

D. Cả 2 câu A_, B_ đều đúng   
Câu 93: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất : Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm 

A. Thanh ghi và ROM 


B. Thanh ghi và RAM 


C. ROM và RAM  
D. cache và ROM 



Câu 94: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất : ROM là bộ nhớ dùng để 

A. chứa hệ điều hành MS DOS 


B. người dùng có thể xóa hoặc cài đặt chương trình vào 


C. chứa các dữ liệu quan trọng 


D. chứa các chương trình hệ thống được hãng sản xuất cài đặt sẵn và người dùng thường không thay đổi được.
Câu 95: Hãy chọn phương án đúng nhất :Hệ thống tin học gồm các thành phần  : 

A. Người quản lí, máy tính và Internet 


B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.
C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu 


D. Máy tính, mạng và phần mềm 

Câu 96: Chọn phát biểu sai trong các câu sau 

A. Máy tính xử  lí đồng thời nhiều byte chứ  không xử  lí từng byte . 
B. Máy tính xử  lí đồng thời một dãy bit chứ  không xử  lí từng bit .


C. Các bộ phận của máy tính nối với nhau bởi các dây dẫn gọi là các tuyến .

D. Modem là một thiết bị hỗ trợ cho cả việc đưa thông tin vào và lấy thông tin ra .

Câu 97: Chọn phát biểu sai trong các câu sau :

A. Bộ nhớ ngoài dùng để lưu trữ  lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ trong .

B. Các thông tin lưu trữ trong bộ nhớ ngoài sẽ không mất khi tắt máy.


C. Thanh ghi là vùng nhớ đặc biệt được  CPU  sử dụng để lưu trữ  tạm thời các lệnh và dữ liệu đang  xử  lí .


D. Bộ nhớ trong dùng để lưu trữ  lâu dài các thông tin và hỗ trợ cho bộ nhớ ngoài.
Câu 98: Chọn phát biểu sai trong các câu sau :  

A. Bộ nhớ ngoài sẽ bị mất khi tắt máy hay cúp điện đột ngột.
B. Bộ nhớ ngoài thường là đĩa cứng , đĩa mềm , đĩa Compact. 


C. CPU  gồm hai bộ phận :  bộ điều khiển ( CU - Control Unit )  và bộ số học / lôgic ( ALU - Arithmetic / Logic Unit )
D. Phần cứng máy tính bao gồm :Bộ xử  lí trung 

Câu 99: Lệnh máy tính không chứa các thành phần nào sau đây?

A. Mã của thao tác cần thực hiện 


B. Địa chỉ của ô nhớ toán hạng 


C. Địa chỉ của chính lệnh máy 

D. Địa chỉ của ô nhớ kết quả 

Câu 100: Phát biểu nào sau đây là hợp lí nhất về RAM ?

A. dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình trong thời gian máy làm việc.
B. dùng để lưu trữ  chương trình trong thời gian máy làm việc

C. dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài

D. Cả B_ và C_   

Câu 101: Tính dừng của thuật toán có nghĩa là:

A. Sau khi thực hiện một thao tác thì có đúng một thao tác xác định để được thực hiện tiếp theo;

B. Thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần thực hiện các thao tác;

C. Sau khi thực hiện một thao tác thì dừng lại.

D. Sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm.

Câu 102: Các thành phần nào trong các thành phần sau thuộc phần cứng của máy tính?

A. Hệ soạn thảo văn bản, bảng tính. 

B. Màn hình, ổ đĩa, CPU. 

C. Hệ điều hành Windows, Linux, MS-DOS. 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 103: Phần mềm hệ thống là phần mềm :

A. Còn được gọi là chương trình giám sát.

B. Còn có tên khác là phần mềm ứng dụng.

C. Là phần mềm cài đặt trong máy tính bỏ túi.

D. Có chức năng giám sát và điều phối thực hiện các chương trình.

Câu 104: Bảng mã ASCII dùng bao nhiêu bit để mã hoá:

A. 28 bit

B. 8 bit

C. 1,8 bit

D. 16 bit

Câu 105: Trong máy tính RAM có nghĩa là gì?

A. Là bộ nhớ chỉ đọc 

B. Là bộ xử lý thông tin 

C. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên 

D. Cả ba câu đều sai 

Câu 106: Trong máy tính ROM có nghĩa là gì?

A. Là bộ nhớ chỉ đọc 

B. Là bộ xử lý thông tin 

C. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên 

D. Cả ba câu đều sai 
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